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1 Khớp nối thủy lực YOTC 1150B Bộ 2 31/12/2021 61 25x45x10 Cái 6 07/12/2021

2 Bơm dầu 

DLB-B160C ( Bơm 

dầu cho khớp nối 

thủy lực YOTC 

1150B)

Cái 1 31/12/2021 62 TC-45x62x6mm Cái 6 07/12/2021

3 Thân van bướm 

Kiểu điều khiển 

điện: DN150, vâtl 

liệu thân van, cánh 

thép không rỉ 316L, 

áp lực làm việc 

PN16, kiểu lắp mặt 

bích 8 lỗ: TC JIS, 

môi chất nước biển, 

nhiệt độ nước từ -50 

độ C, kiểu kết nối 

động cơ rãnh chữ 

thập KT rãnh 

13x13mm, ID33, 

OD54mm ( không có 

động cơ điện)

Cái 6 07/11/2021 63 70x76x6 Cái 6 07/12/2021

4 Cân đồng hồ lò xo 100Kg Cái 1 07/11/2021 64 Ø100x107x6 Cái 6 07/12/2021

5 Quạt thông gió tròn 
Model: SVF40, 

220v/50Hz, 175W
Cái 3 07/11/2021 65 TC 85x140x12mm Cái 10 07/12/2021

6 Đèn pin đội đầu 

Sử dụng Pin sạc, 

chiếu sáng được 

nhiều giờ liên tục.

Cái 30 07/11/2021 66 TC 75x120x12mm Cái 10 07/12/2021

7 Súng bắn keo silicon 9''/235mm Cái 15 07/11/2021 67 TC 75x100x10mm Cái 10 07/12/2021

8 Xô nhựa đen 5L Cái 50 07/11/2021 68 Phớt 20x28x6 mm Cái 10 07/12/2021

9 Tết chèn 
D25xD25x786mm, 

80LKXA-26.4
Kg 30 07/11/2021 69 DN2100990 Sữa tươi 180ml Hộp 14160 20/12/2021

10 Ống thép không gỉ 
SUS316, 

DN800x10mm
M 12 07/11/2021 70 DN2100991 Máy photocopy 

Fuji Xerox 

Apeosport 5570
Cái 1 07/12/2021

DN2100989
Phớt chặn dầu 

DN2100857

DN2100914

TẬP ĐOÀN GELEXIMCO
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CẤP, MUA VẬT TƯ
(Tuần 50 - 2021)
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11 Ống vải bạt Ø150 ( lõi sợi vải) M 50 07/11/2021 71
Ø38.1x7.11 MWT, 

SA-210MC
M 12 08/12/2021

12 A2-70 M16x60 Bộ 150 07/11/2021 72
Ø50.8x7.11 MWT, 

SA-213M T2
M 12 08/12/2021

13 A2-70 M16x80 Bộ 200 07/11/2021 73
Ø50.8x6.1 MWT, 

SA-213M T91
M 12 08/12/2021

14
M20x120  DIN931-

933: A2-70 SUS304
Cái 250 07/11/2021 74

Ø50.8x6.1 MWT, 

SA-213M T12
M 12 08/12/2021

15
M20x120  DIN931-

933: A2-70 SUS304
Cái 150 07/11/2021 75

Ø50.8x5.59 MWT, 

SA-213M T2
M 12 08/12/2021

16
M24x120  DIN931-

933: A2-70 SUS304
Cái 200 07/11/2021 76

Ø33.6x5.08 MWT, 

SA-213M T91
M 12 08/12/2021

17
M27x150  DIN931-

933: A2-70 SUS304
Cái 150 07/11/2021 77

Ø33.6x5.08 MWT, 

SA-213M T22
M 12 08/12/2021

18 Thép ống 

Vật liệu 316L: ( 

OD)Ø1020mm, 

ID1000mm. dày 

10mm ( ống hàn)

M 4 07/11/2021 78
Ø44.5x4.57 MWT, 

SA-213M T91
M 12 08/12/2021

19
M30x90 vật liệu 

S31803
Cái 150 07/11/2021 79

Ø50.8x4.57 MWT, 

SA-213M T22
M 12 08/12/2021

20
M20x120 vật liệu 

S31803
Cái 200 07/11/2021 80

Ø50.8x4.57 MWT, 

SA-213M T91
M 12 08/12/2021

21 M30 vật liệu S31803 Cái 150 07/11/2021 81
Ø50.8x5.08 MWT, 

SA-213M T91
M 12 08/12/2021

22 M20 vật liệu S31803 Cái 200 07/11/2021 82
Ø50.8x6.6 MWT, 

SA-213M T22
M 12 08/12/2021

23
Bu lông lục giác đầu 

chìm 

M30x65 lục giác 

24x24mm,  vật liệu 

S31803

Cái 30 07/11/2021 83
Ø57.15x4.57 MWT, 

SA-213M T22
M 12 08/12/2021

24 Cút chếch 
DN800, TC: SCH20 

thép không rỉ 316L
Cái 2 07/11/2021 84

Ø63.5x5.59 MWT, 

SA-213M T22
M 12 08/12/2021

25 Thép ống 
Ø60x3mm ( thép 

inox 316L)
M 60 07/11/2021 85

Ø76.2x3.81 MWT, 

SA-213M TP321H
M 12 08/12/2021

26 Cút hàn Inox SUS316L Ø60 Cái 10 07/11/2021 86
Ø76.2x4.57 MWT, 

SA-213M T22
M 12 08/12/2021

DN2100993 Ống DN2100914

Bu lông inox 

Bu lông 

Bu lông 

Đai ốc 
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27 Phôi bạc 

OD275xID210, 

L340, vật liệu 

thordon SXL, 

80LKXA

Cái 10 07/11/2021 87 Ống
Ø76.2x4.57 MWT, 

SA-213M T91
M 12 08/12/2021

28 Nối chữ T
DN60, PN10 thép 

316L hàn
Cái 14 07/11/2021 88

Ø76.2x4.57/ 

57.15x4.57 MWT, 

SA-336M F91, Dw: 

TLP-541-0402-3-0, 

No.22

Cái 10 08/12/2021

29 Côn thu 
DN80-DN60 thép 

316L ( đúc)
Cái 12 07/11/2021 89

Ø76.2x5.59/ 

63.5x5.59 MWT, SA-

336M F91, Dw: TLP-

541-0402-3-0, No.29

Cái 10 08/12/2021

30 Cút chếch 
45º Ø60, thép 316L 

SCH80
Cái 10 07/11/2021 90

Ø76.2x6.6/ 50.8x6.6 

MWT, SA-336M 

F91, Dw: TLP-541-

0402-3-0, No.33

Cái 10 08/12/2021

31 DN2100983 Cám hỗn hợp cho cá Bao 25Kg Bao 20 20/12/2021 91

Ø57.15x4.57/ 

50.8x4.57 MWT, SA-

336M F91, Dw: TLP-

541-0402-3-0, No.26

Cái 10 08/12/2021

32 DN2100986
Dịch vụ thuê xe lu 

loại rung bánh thép
Giờ 12 08/12/2021 92

Ø50.8x6.6/ 44.5x6.6 

MWT, SA-336M 

F91, Dw: TLP-541-

0402-3-0, No.30

Cái 10 08/12/2021

33 Phớt chắn mỡ 140x175x15 Cái 15 07/12/2021 93
Ø48x7.14, SA-106 

MB
M 18 08/12/2021

34

TC 200x230x15

FB 200230 GB/T 

13871.1

Cái 20 07/12/2021 94
Ø73x9.52, SA-106 

MB
M 18 08/12/2021

35 Ø50xØ65x8mm Cái 20 07/12/2021 95 DN2100994 Palang điện 

5 tấn; cấp làm việc 

M3; chiều cao nâng 

60m; tốc độ nâng 

8m/phút

Cái 1 08/12/2021

DN2100993
Côn thu 

Ống 

DN2100989

DN2100914

Phớt chặn dầu 
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36 Phớt chắn mỡ 65x85x10 mm Cái 15 07/12/2021 96 Contactor

3P CONTACTOR 

TESYS E 1NO 

5,5KW 110VAC

Cái 1 09/12/2021

37 PD105x80x12 Cái 15 07/12/2021 97 Vòng bi 6308-2Z Cái 2 09/12/2021

38 PD110x85x12 Cái 20 07/12/2021 98 Chấn lưu bóng cao áp BSN 400L 300I TS Cái 2 09/12/2021

39 TC - 40x65x12 Cái 4 07/12/2021 99 Đèn pha led 200W, IP65 Cái 1 09/12/2021

40 130x160x12 Cái 5 07/12/2021 100 Đèn pha led 200W, IP65 Cái 8 09/12/2021

41 120x180x15/12 Cái 6 07/12/2021 101 Kích đèn cao áp 
FCD-G400 220V- 

240V
Cái 3 09/12/2021

42 TC - 240x280x18 Cái 4 07/12/2021 102 Động cơ
YE2-180L-4X9B, 22 

kW
Cái 1 09/12/2021

43 TC 95x145x10 Cái 4 07/12/2021 103 Bóng đèn cao áp Son-T250W Cái 3 09/12/2021

44 65x105x12 Cái 4 07/12/2021 104 Đèn led D LN09L 300/24W Cái 1 09/12/2021

45

TC 220x250x15

B 220250 GB/T 

13871.1

Cái 4 07/12/2021 105
Chấn lưu bóng cao áp 

Philip 

BHL-250L200 

(250W)
Cái 5 09/12/2021

46
TC 180x210x15

B 180210 GB/T 

13871.1

Cái 4 07/12/2021 106
Bóng đèn cao áp 

Metal Halide Philip
HPI-T 250w/645 Cái 7 09/12/2021

47 PD160x190x16 2DF Cái 4 07/12/2021 107 Bóng đèn cao áp MH-150w Cái 3 09/12/2021

48 TC 85x130x12 DF Cái 4 07/12/2021 108 Chấn lưu BSN 150L-300 Cái 2 09/12/2021

49 270x240x15 Cái 4 07/12/2021 109 Vòng bi 6306-2Z Cái 1 09/12/2021

50 60x80x12 Cái 20 07/12/2021 110 1630053-2 Bộ 1 10/12/2021

51 125x100x12 Cái 4 07/12/2021 111 1630053-1 Bộ 1 10/12/2021

52 55x40x7 mm Cái 15 07/12/2021 112 Tụ điện CH82 6 µF ±5% 3kV Cái 4 10/12/2021

53 72x55x8 mm Cái 30 07/12/2021 113 NU222/P6 Cái 1 10/12/2021

54 TC 55x75x12 mm Cái 20 07/12/2021 114 NU220/P6 Cái 1 10/12/2021

55 Phớt chặn mỡ AS 85x105x10mm Cái 15 07/12/2021 115 NU224/P6 Cái 1 10/12/2021

56 TC-50x72x12 Cái 6 07/12/2021 116 6224/Z1 Cái 1 10/12/2021

57 TC-30x55x12 Cái 6 07/12/2021 117 NU224 Cái 1 10/12/2021

58 45-62-12 Cái 6 07/12/2021 118 6218/C4 Cái 1 10/12/2021

59 TC 40x52x7mm Cái 6 07/12/2021 119 Ống phóng điện R-12M Cái 10 10/12/2021

60 Phớt chặn mỡ 
WA  65x100x10mm 

NBR
Cái 15 07/12/2021 120 DN2100998 Xăng E5 RON 92-II Lít 30 10/12/2021

DN2100989

Phớt chặn dầu DN2100995

Phớt 

Phớt chắn dầu 

Phớt chắn dầu 

DN2100997

Bạc 

Vòng bi 


